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STT Họ và tên 
Kiêm 

nhiệm 
Phân công chuyên môn Số tiết 

1 Bùi Thị Nhung CN8C4 Văn8C4 + Văn7B4 + TCVănK86  18 

2 Tạ Thị Minh  
CN9B4 

TTCM3 
Toán9B,7A8 + CN K92  17 

3 Nguyễn Thu Hằng CN6A4 VănTC9B7 + Văn 6A4 + HĐTN6A3 18 

4 Vũ Thanh Lam  CN7B4 Toán7B4  8 

5 Nguyễn T. Thanh Minh  TPCM1 ĐịaK64 + ĐịaK72 + SinhK8,910  17 

6 Bùi Thị Thu Thủy 
CN9A4 

TTCM3 
HĐNG9A0,5 + Văn9A5 + Văn7A4  16,5 

7 Phạm Thị Hải Châu 
CN8B4 

CNTT2 
Toán8B4 + Toán6AB8  18 

8 Vũ Thị Kiều Trang 
CN8A4 

TTND2 
Toán9A,8C8 + Toán8A4 18 

9 Nguyễn Thị Bích  Lý K94 + Lý K83 +(KHTNLK7)8 + ĐịaK86 21  

10 Bùi Thị Hiên  
CN7A4 

CĐ1 
Sử K94 + Sử 8ABC3 + Sử K74 + SửK62  18 

11 Đặng Thị Ngọc Yến TPCM1 AnhK94 + AnhK89 + Anh7A3+ TCAnh9A2  19 

12 Nguyễn Văn Chức HĐNG TD K6,7,8,918  18 

15 Nguyễn Thị Lan Anh  
CN6B4 

TKHĐ2 
Văn 6B4 + GDCD6,74 + HĐTN6B3   17 

16 Nguyễn Kim Tuyến CĐ1 Hóa K8,910 + (KHTNSK6)8  19 

17 Lê Thị Ngọc Anh TPTĐ  Văn8AB8  18 

18 Nguyễn Thị Hương  ÂN K6,7,87 + GDĐPK6,76 + HĐTN K76 19 

19 Nguyễn Huy Trọng  MT K6,7,8,99 + CN K7,85 +GDCDK83 17 

20 Phạm Hồng Hạnh  
AnhK6,7B9 + CN K62 + ĐịaK92  + 

HĐNGK8,9B2 + H.Nghiệp K90,5  
15,5 

21 Hiệu trưởng  GDCD92 2 

22 Phó Hiệu trưởng  Tin K6,74 4 
 

          Chủ đề môn TC: Văn 9B; 8A;8B;8C; Anh 9A 

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG 

                                                       

 

 

                                               

 

                                                                                   Nguyễn Thị Tuyết Mai 
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